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1
079320011191

NGỤY NGUYỄN HẢI 

BĂNG Nữ 10/05/2020
Mầm non 19/5 Mầm non 19/5 Mầm non 19/5

17 Hòa Hưng Tổ 11 2 Phường 12

Quận 

10

Thành phố Hồ 

Chí Minh 17 Hòa Hưng Tổ 11 2

Phường 

12
Quận 10

Thành phố Hồ 

Chí Minh

2
079222018030 PHAN DUY AN Nam 17/10/2020

Mầm non 19/5 Mầm non 19/5 Mầm non 19/5
285/125/

11E

Cách mạng tháng 

tám 6 Phường 12

Quận 

10

Thành phố Hồ 

Chí Minh

285/125/11

B

Cách mạng 

tháng tám 6

Phường 

12
Quận 10

Thành phố Hồ 

Chí Minh

3
079323000699 NGÔ HUỲNH KIM THƯ Nữ 17/01/2023

Mầm non 19/5 Mầm non 19/5 Mầm non 19/5
458 Cao thắng Tổ 36 8 Phường 12

Quận 

10

Thành phố Hồ 

Chí Minh 181 Cao thắng 8

Phường 

12
Quận 10

Thành phố Hồ 

Chí Minh

4
079223017159 VŨ MINH LUÂN Nam 13/05/2023

Mầm non 19/5 Mầm non 19/5 Mầm non 19/5
13 Phường 12

Quận 

10

Thành phố Hồ 

Chí Minh 343/7H

Tô Hiến 

Thành 13

Phường 

12
Quận 10

Thành phố Hồ 

Chí Minh

5
052221009718 LÊ QUỐC VINH Nam 03/06/2021

Mầm non 19/5 Mầm non 19/5 Mầm non 19/5
200 3 tháng 2 4 Phường 12

Quận 

10

Thành phố Hồ 

Chí Minh 4

Phường 

12
Quận 10

Thành phố Hồ 

Chí Minh

6
079222023489 ĐINH NGUYÊN KHANG Nam 30/11/2022

Mầm non 19/5 Mầm non 19/5 Mầm non 19/5
377/39

Cách Mạng Tháng 

Tám Tổ 15 2 Phường 12

Quận 

10

Thành phố Hồ 

Chí Minh 377/39

Cách Mạng 

Tháng Tám Tổ 15 2

Phường 

12
Quận 10

Thành phố Hồ 

Chí Minh

7
079323001538

NGUYỄN DƯƠNG BAO 

ANH Nữ 29/01/2023
Mầm non 19/5 Mầm non 19/5 Mầm non 19/5

44 Hoàng dư khương Tổ 34A 8 Phường 12

Quận 

10

Thành phố Hồ 

Chí Minh 44

Hoàng dư 

khương Tổ 34A 8

Phường 

12
Quận 10

Thành phố Hồ 

Chí Minh

8
079222027989 TRẦN TUẤN KIỆT Nam 14/05/2022

Mầm non 19/5 Mầm non 19/5 Mầm non 19/5
133/48 Hòa Hưng Tổ 3 1 Phường 12

Quận 

10

Thành phố Hồ 

Chí Minh 133/48 Hòa Hưng Tổ 3 1

Phường 

12
Quận 10

Thành phố Hồ 

Chí Minh

9
079323024138 TRẦM NGUYỄN GIA CÁT Nữ 03/06/2023

Mầm non 19/5 Mầm non 19/5 Mầm non 19/5

13.08 

Khối B, 

Khu căn 

262/15-17 Lũy Bán 

Bích Tổ 70 4

Phường Hòa 

Thạnh

Quận 

Tân 

Phú

Thành phố Hồ 

Chí Minh Số 26

Đường Số 8, 

Khu nhà ở 

Z756 3

Phường 

12
Quận 10

Thành phố Hồ 

Chí Minh

10
079223021936 TRẦN ĐĂNG KHÔI Nam 13/07/2023

Mầm non 19/5 Mầm non 19/5 Mầm non 19/5

16 

đường số 

2

Đường số 2, khu 

nhà ở Phú Mỹ Tổ 18 2

Phường Phú 

Mỹ Quận 7

Thành phố Hồ 

Chí Minh

283/66 

Cách mạng 

tháng 8

Cách mạng 

tháng 8 Tổ 23B 3

Phường 

12
Quận 10

Thành phố Hồ 

Chí Minh

11
079222021921 HUỲNH MINH NHẬT Nam 22/11/2022

Mầm non 19/5 Mầm non 19/5 Mầm non 19/5
31/12 Hoàng Dư Khương 8 Phường 12

Quận 

10

Thành phố Hồ 

Chí Minh 31/12

Hoàng Dư 

Khương 8

Phường 

12
Quận 10

Thành phố Hồ 

Chí Minh

12
079219050006 PHAN PHƯỚC TÀI Nam 22/05/2019

Mầm non 19/5 Mầm non 19/5 Mầm non 19/5
357/30 CMT8 2 Phường 12

Quận 

10

Thành phố Hồ 

Chí Minh

357/30 

CMT8 2

Phường 

12
Quận 10

Thành phố Hồ 

Chí Minh

13
001221022819 PHẠM NHẬT MINH Nam 12/06/2021

Mầm non 19/5 Mầm non 19/5 Mầm non 19/5

Huyện 

Chương 

Mỹ

Thành phố Hà 

Nội Đường 3/2 2

Phường 

12
Quận 10

Thành phố Hồ 

Chí Minh

14
079322006822 HÀ THIÊN DI Nữ 17/03/2022

Mầm non 19/5 Mầm non 19/5 Mầm non 19/5

Huyện 

Tánh 

Linh

Tỉnh Bình 

Thuận 91/8D Hòa Hưng 1

Phường 

12
Quận 10

Thành phố Hồ 

Chí Minh

15
079219041006 NGUYỄN KHÁNH HƯNG Nam 18/11/2019

Mầm non 19/5 Mầm non 19/5 Mầm non 19/5
283/31 CMT8 Tổ 23C 3 Phường 12

Quận 

10

Thành phố Hồ 

Chí Minh 283/31 CMT8 Tổ 23C 3

Phường 

12
Quận 10

Thành phố Hồ 

Chí Minh

16
079322026633 NGUYỄN KHÁNH HÂN Nữ 13/12/2022

Mầm non 19/5 Mầm non 19/5 Mầm non 19/5
283/31 CMT8 Tổ 23C 3 Phường 12

Quận 

10

Thành phố Hồ 

Chí Minh 283/31 CMT8 Tổ 23C 3

Phường 

12
Quận 10

Thành phố Hồ 

Chí Minh

17
079220032272 LÊ HUỲNH DUY ÂN Nam 12/10/2020

Mầm non 19/5 Mầm non 19/5 Mầm non 19/5
1 Phường 12

Quận 

10

Thành phố Hồ 

Chí Minh 121 HÒA HƯNG 1

Phường 

12
Quận 10

Thành phố Hồ 

Chí Minh

18
079322025375 LÂM BẢO NGHI Nữ 01/12/2022

Mầm non 19/5 Mầm non 19/5 Mầm non 19/5
05 Nguyễn hữu hào Tổ 45 3 Phường 09 Quận 4

Thành phố Hồ 

Chí Minh 291

Cách mạng 

tháng 8 3

Phường 

12
Quận 10

Thành phố Hồ 

Chí Minh

19
079322016539 ĐÀO NGỌC QUỲNH SAN Nữ 29/08/2022

Mầm non 19/5 Mầm non 19/5 Mầm non 19/5
49/6C Hoàng Dư Khương Tổ 35 8 Phường 12

Quận 

10

Thành phố Hồ 

Chí Minh 49/6C

Hoàng Dư 

Khương Tổ 35 8

Phường 

12
Quận 10

Thành phố Hồ 

Chí Minh

20
075322009623 NGUYỄN BẢO NGHI Nữ 14/09/2022

Mầm non 19/5 Mầm non 19/5 Mầm non 19/5
24/21 Nguyễn Bảo Đức

Thành 

phố 

Biên Tỉnh Đồng Nai 118 3/2 4

Phường 

12
Quận 10

Thành phố Hồ 

Chí Minh

21
075220023714 NGUYỄN NHẤT NGUYÊN Nam 19/11/2020

Mầm non 19/5 Mầm non 19/5 Mầm non 19/5

Chung 

cư Hà 

Đô Cao Thắng 5 Phường 12

Quận 

10

Thành phố Hồ 

Chí Minh

Chung cư 

Hà Đô Cao Thắng 5

Phường 

12
Quận 10

Thành phố Hồ 

Chí Minh

22
079321036613 BÙI KHÁNH LINH Nữ 25/08/2021

Mầm non 19/5 Mầm non 19/5 Mầm non 19/5

Huyện 

Cần 

Giuộc Tỉnh Long An 96 Hòa Hưng 1

Phường 

12
Quận 10

Thành phố Hồ 

Chí Minh

23
Nguyễn cư tr

VÕ TRƯƠNG PHƯƠNG 

UYÊN Nữ 03/12/2022
Mầm non 19/5 Mầm non 19/5 Mầm non 19/5

A11 Cống quỳnh Tổ 1 1

Phường 

Nguyễn Cư 

Trinh Quận 1

Thành phố Hồ 

Chí Minh 285

Cách mạng 

tháng tám Tổ 9 2

Phường 

12
Quận 10

Thành phố Hồ 

Chí Minh

24
079319039755 HUỲNH KHÁNH AN Nữ 29/11/2019

Mầm non 19/5 Mầm non 19/5 Mầm non 19/5
200 3 tháng 2 5 Phường 12

Quận 

10

Thành phố Hồ 

Chí Minh 200 3 tháng 2 5

Phường 

12
Quận 10

Thành phố Hồ 

Chí Minh

25
019220007910

LÊ NGUYÊN THÀNH 

CÔNG Nam 22/08/2020
Mầm non 19/5 Mầm non 19/5 Mầm non 19/5

158

Cách Mạng Tháng 

Tám

Thành 

phố 

Sông 

Tỉnh Thái 

Nguyên

Chung cư 

Hà Đô, 

Tháp 

200 Đường 

Ba Tháng 

Hai 4

Phường 

12
Quận 10

Thành phố Hồ 

Chí Minh

26
079323000436 NGUYỄN PHƯƠNG NGHI Nữ 13/01/2023

Mầm non 19/5 Mầm non 19/5 Mầm non 19/5
377/72C

Cách Mạng Tháng 

Tám 8 Phường 12

Quận 

10

Thành phố Hồ 

Chí Minh 377/72C

Cách Mạng 

Tháng Tám 6

Phường 

12
Quận 10

Thành phố Hồ 

Chí Minh

27
079222015921 VŨ UY LÂM Nam 05/09/2022

Mầm non 19/5 Mầm non 19/5 Mầm non 19/5
83/9y Xuân Thới Đông

Ấp 

Xuân 

Thới 

Xã Xuân 

Thới Đông

Huyện 

Hóc 

Môn

Thành phố Hồ 

Chí Minh 285

Cách mạng 

tháng tám 5

Phường 

12
Quận 10

Thành phố Hồ 

Chí Minh

28
079320036633 NGUYỄN SONG THƯƠNG Nữ 12/12/2020

Mầm non 19/5 Mầm non 19/5 Mầm non 19/5

285/34 

CMT8, 

KP3, Tổ 3 Phường 12

Quận 

10

Thành phố Hồ 

Chí Minh 3

Phường 

12
Quận 10

Thành phố Hồ 

Chí Minh

29
079221039768 THÁI MINH NHẬT Nam 27/11/2021

Mầm non 19/5 Mầm non 19/5 Mầm non 19/5
392/8/12 Cao Thắng Tổ 1 1 Phường 12

Quận 

10

Thành phố Hồ 

Chí Minh 392/8/12 Cao Thắng Tổ 1 1

Phường 

12
Quận 10

Thành phố Hồ 

Chí Minh

ST

T
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